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QUY TRÌNH
QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2248/QĐ-TCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Phần A - QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nhằm hướng dẫn các bộ phận tại Chi cục Thuế thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình quản lý, lập bộ, tính thuế theo đúng các quy định của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với việc tổ chức quản lý thuế hộ kinh doanh ở cấp Chi cục Thuế. Phạm vi các công việc quy định trong quy trình này bao gồm: quản lý danh bạ hộ kinh doanh; phân loại hộ kinh doanh; quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (tính thuế, lập sổ thuế, công khai thuế, phát thông báo thuế, tổ chức thu nộp thuế), xét miễn, giảm thuế cho các hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Các chữ viết tắt

- MST: Mã số thuế

- GTGT: Giá trị gia tăng

- TNCN: Thu nhập cá nhân

- NSNN: Ngân sách nhà nước

- KBNN: Kho bạc nhà nước

2. Giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong quy trình

- Hộ kinh doanh: Là hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng chịu thuế theo quy định tại các Luật thuế hiện hành hoặc/và có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Danh bạ quản lý hộ kinh doanh: Là danh sách các hộ kinh doanh thuộc diện quản lý thuế được lập theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc chi tiết theo từng đường, phố, ngõ xóm… Danh bạ quản lý hộ kinh doanh được lập đầy đủ cho tất cả các hộ kinh doanh thực tế có phát sinh hoạt động kinh doanh (bao gồm hộ kinh doanh thuộc diện phải hoặc không phải đăng ký kinh doanh; có phát sinh tiền thuế phải nộp hay không thuộc diện không phải nộp thuế GTGT...).

- Lập bộ thuế: Là việc tính toán, xác định số thuế phải nộp dự kiến của các hộ kinh doanh trong kỳ và ghi chép vào Sổ bộ thuế.

- Công khai doanh thu và mức thuế: Là việc cơ quan thuế niêm yết công khai doanh thu, mức thuế phải nộp/hoặc không phải nộp của từng hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại những địa điểm nhất định trong khoảng thời gian theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế để các hộ kinh doanh góp ý, đảm bảo sự công bằng về nghĩa vụ thuế giữa các hộ kinh doanh.

- Duyệt bộ thuế: Là việc Lãnh đạo Chi cục Thuế ký phê duyệt số thuế phải nộp của các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Sổ bộ thuế. Căn cứ vào số thuế được duyệt trên Sổ bộ, cơ quan thuế thông báo số thuế phải nộp ổn định hàng tháng, hàng quý cho các hộ kinh doanh biết và thực hiện đôn đốc thu nộp thuế.

3. Các bộ phận tham gia thực hiện quy trình

Các bộ phận tham gia thực hiện quy trình là các Đội thuộc Chi cục Thuế:

- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Đội TTHT NNT);

- Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học (Đội KK-KTT);

- Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Đội Quản lý nợ thuế);

- Đội Kiểm tra thuế;

- Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán ( Đội THNVDT);

- Đội Hành chính - nhân sự - tài vụ - ấn chỉ (Đội HC-NS-TV-AC);

- Đội thuế liên xã, phường, thị trấn (Đội thuế LXP).

Phần B - NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH

I. QUẢN LÝ DANH BẠ HỘ KINH DOANH

1. Quản lý hộ mới ra kinh doanh

1.1.Trường hợp hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh

- Đội KK-KTT tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục Thuế để phối hợp với các ngành trên địa bàn quận/huyện (phòng kinh tế, bộ phận cấp đăng ký kinh doanh của UBND quận/huyện…) để hướng dẫn hộ kinh doanh làm thủ tục kê khai đăng ký thuế. Sau khi cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh, Đội KK-KTT cập nhật thông tin vào Danh bạ quản lý hộ kinh doanh theo Mẫu số 01/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) để theo dõi quản lý thuế.

- Đội KK-KTT chuyển danh sách hộ kinh doanh mới đăng ký thuế cho Đội thuế LXP để thực hiện phân loại quản lý thu thuế và dự kiến doanh thu để lập bộ, tính thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp Chi cục Thuế phân công Đội Kiểm tra thuế quản lý hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai thì Đội KK-KTT chuyển danh sách hộ kinh doanh mới đăng ký thuế thuộc diện nộp thuế theo kê khai cho Đội Kiểm tra thuế ngay sau khi hoàn thành thủ tục cấp mã số thuế và phân loại quản lý thuế.

1.2. Trường hợp hộ kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, chưa có mã số thuế

- Đội thuế LXP có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, cán bộ uỷ nhiệm thu (nếu có) thường xuyên đối chiếu, rà soát địa bàn để nắm lại các hộ kinh doanh thực tế đang hoạt động (cả hộ có đăng ký kinh doanh chưa đăng ký thuế và hộ không phải đăng ký kinh doanh) để đưa vào diện quản lý thuế.

- Đội thuế LXP cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế, hướng dẫn kê khai, thu tờ khai đăng ký thuế và hồ sơ kèm theo (bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy thông hành của cư dân biên giới - nếu có) của hộ kinh doanh.

- Đội thuế LXP lập Danh sách hộ kinh doanh mới ra kinh doanh chưa đăng ký thuế theo Mẫu số 02/QTr- HKD (ban hành kèm theo quy trình này) và chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ đăng ký thuế của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT chậm nhất là ngày 28 hàng tháng.

- Đội KK-KTT căn cứ vào hồ sơ và thông tin do Đội thuế LXP chuyển đến, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (mã số thuế) cho hộ kinh doanh có đủ điều kiện, hoặc cấp Thông báo mã số thuế (mã số thuế tạm) cho hộ kinh doanh không đủ điều kiện cấp mã số thuế/hoặc không thực hiện thủ tục đăng ký thuế; đồng thời cập nhật bổ sung Danh bạ quản lý hộ kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

2. Phân loại hộ kinh doanh để quản lý thuế

Đội thuế LXP căn cứ vào mức độ và khả năng thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán, lưu giữ hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng hóa dịch vụ của hộ kinh doanh để phân loại hộ kinh doanh và áp dụng phương pháp quản lý thuế cho phù hợp.

2.1. Nguyên tắc phân loại và quản lý hộ kinh doanh

a. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai:

- Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là các hộ kinh doanh đã thực hiện đăng ký kinh doanh và được cấp mã số thuế:

+ Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ và xác định được doanh thu, chi phí; hoặc

+ Thực hiện lưu giữ đủ hóa đơn, chứng từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định được doanh thu nhưng không có đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào, không xác định được chi phí và giá trị gia tăng.

- Việc quản lý nghĩa vụ kê khai, xử lý tờ khai và kế toán thuế, đôn đốc thu nợ thuế của các hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai thực hiện theo các Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế và Quy trình Quản lý nợ thuế của Tổng cục Thuế, tương tự như đối với doanh nghiệp, tổ chức.

b. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

- Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là các hộ kinh doanh:

+ Không có đăng ký kinh doanh hoặc không phải đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế;

+ Không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ;

+ Có mở sổ sách kế toán, nhưng thực hiện không đúng chế độ kế toán, không thực hiện đúng quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ khi mua bán hàng hóa, dịch vụ;

+ Không thực hiện nộp tờ khai thuế theo quy định, hoặc nộp tờ khai thuế nhưng số liệu kê khai không chính xác, không trung thực; cơ quan thuế không thể căn cứ vào sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh.

- Căn cứ vào doanh thu kinh doanh, Đội thuế LXP phân loại hộ kinh doanh nộp thuế khoán theo nhóm: Hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế khoán... Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu quản lý thực tế tại địa phương, Đội thuế LXP có thể phân loại theo bậc môn bài, theo địa bàn kinh doanh hoặc theo các nhóm ngành nghề kinh doanh... cho phù hợp.

2.2. Quản lý hộ kinh doanh đang hoạt động

- Đội thuế LXP phối hợp với Đội Kiểm tra thuế (trong trường hợp Đội Kiểm tra thuế quản lý hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai) thường xuyên thực hiện phân tích, đối chiếu số liệu, so sánh doanh thu, tiền thuế phải nộp… trên hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai với doanh thu, tiền thuế của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có cùng quy mô, cùng ngành nghề… trên địa bàn để đảm bảo quản lý chặt chẽ việc kê khai, tính thuế của hộ kinh doanh. Một số trường hợp cụ thể như sau:

+ Trường hợp số liệu kê khai của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có chênh lệch thấp hơn nhiều so với doanh thu, tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có cùng quy mô, ngành nghề trên địa bàn, Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) báo cáo Lãnh đạo Chi cục Thuế và tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh (việc kiểm tra tại hộ kinh doanh được thực hiện theo Quy trình thanh tra, kiểm tra).

+ Trường hợp thông qua kết quả kiểm tra thấy hộ kinh doanh thực hiện không đúng chế độ sổ sách kế toán; thực hiện không đúng chế độ hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng hóa, dịch vụ; kê khai thuế không chính xác, trung thực… thì Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) báo cáo Lãnh đạo Chi cục Thuế để thực hiện ấn định thuế hoặc chuyển hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sang nộp thuế theo phương pháp khoán.

- Hàng tháng, Đội thuế LXP phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã phường, rà soát địa bàn để nắm tình hình hộ kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có thay đổi về ngành nghề, địa bàn kinh doanh, Đội thuế LXP hướng dẫn hộ kinh doanh lập Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (nếu có) và lập Danh sách hộ kinh doanh thay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh theo Mẫu số 03/QTr-HKD (ban hành kèm theo Quy trình này), gửi Đội KK-KTT chậm nhất vào ngày 28 hàng tháng.

- Đội KK-KTT căn cứ vào thông tin do Đội thuế LXP chuyển đến để cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông tin đăng ký thuế và Danh bạ quản lý hộ kinh doanh chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng để quản lý thu thuế kịp thời.

3. Quản lý đối với hộ ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh

3.1. Đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

a. Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai gửi thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế:

- Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) tiếp nhận Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của chủ hộ kinh doanh, chuyển Đội TTHT NNT trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc để cập nhật văn bản đến theo hướng dẫn tại Quy trình Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-TCT ngày 11/5/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (gọi tắt là Quy trình Tuyên truyền và hỗ trợ NNT).

- Đội TTHT NNT chuyển Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

- Đội KK-KTT căn cứ vào Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của hộ kê khai, cập nhật thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh vào Danh sách theo dõi người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (gọi tắt là Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế) và tạm dừng việc theo dõi, đôn đốc hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế.

- Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) thực hiện rà soát, nắm tình hình hộ kinh doanh để đôn đốc hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế khi hết thời hạn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh.

b. Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai tự ngừng, nghỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế:

- Đội KK-KTT sau khi gửi thông báo nộp hồ sơ khai thuế cho hộ kinh doanh mà không có người tiếp nhận và không liên lạc được (qua điện thoại) - do hộ kinh doanh đã tự ngừng, nghỉ kinh doanh, thì lập Phiếu Đề nghị giải quyết (theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế), chuyển cho Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) để thực hiện kiểm tra địa bàn, xác minh sự tồn tại của hộ kinh doanh.

- Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) tiến hành kiểm tra địa bàn, xác minh sự tồn tại và thực trạng của hộ kinh doanh:

+ Trường hợp hộ kinh doanh không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn, Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) yêu cầu hộ kinh doanh làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

+ Trường hợp hộ kinh doanh vẫn còn hoạt động nhưng kinh doanh tại địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định.

+ Trường hợp hộ kinh doanh không còn kinh doanh, không cư trú trên địa bàn, Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) thực hiện các thủ tục thông báo về người nộp thuế bỏ trốn, mất tích theo quy định của pháp luật.

- Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) phải trả lời kết quả kiểm tra xác minh sự tồn tại của hộ kinh doanh, ghi vào Phiếu Đề nghị giải quyết, chuyển cho Đội KK-KTT chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu đề nghị giải quyết.

- Đội KK-KTT căn cứ vào kết quả kiểm tra xác minh của Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) tiếp tục thực hiện cập nhật thông tin vào hệ thống đăng ký thuế về tình trạng hộ kinh doanh bỏ trốn, mất tích để tạm dừng việc theo dõi, đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế.

- Đội Quản lý nợ thuế thực hiện cập nhật tình trạng nợ thuế của hộ kinh doanh đã nghỉ, bỏ kinh doanh vào hệ thống quản lý nợ thuế và thực hiện trình tự thủ tục theo dõi quản lý nợ khó thu.

3.2. Đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

a. Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán gửi Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh gửi đến cơ quan thuế:

- Đội thuế LXP tiếp nhận Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của chủ hộ kinh doanh; xác nhận và chuyển Đội TTHT NNT trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc để cập nhật văn bản đến theo hướng dẫn tại Quy trình Tuyên truyền và hỗ trợ NNT.

- Đội TTHT NNT chuyển Thông báo tạm ngừng, nghỉ của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

- Đội KK-KTT căn cứ vào Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh để thực hiện cập nhật trạng thái của hộ kinh doanh trên hệ thống đăng ký thuế và bổ sung Danh bạ quản lý hộ kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng, nghỉ kinh doanh có phát sinh việc miễn, giảm thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm 1 mục III phần B Quy trình này.

- Đội thuế LXP phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường để theo dõi, quản lý hộ kinh doanh khi hết thời hạn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh.

b. Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tự ngừng, nghỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế:

- Đội thuế LXP sau khi gửi thông báo nộp thuế cho hộ kinh doanh mà không liên lạc được do hộ kinh doanh đã tự ngừng, nghỉ kinh doanh, thì tiến hành kiểm tra địa bàn, xác minh sự tồn tại và thực trạng của hộ kinh doanh trong thời hạn chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp thuế:

+ Trường hợp hộ kinh doanh không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn, Đội thuế LXP yêu cầu hộ kinh doanh làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

+ Trường hợp hộ kinh doanh vẫn hoạt động nhưng tại địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, Đội thuế LXP hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định.

+ Trường hợp hộ kinh doanh không còn kinh doanh, không cư trú trên địa bàn, Đội thuế LXP thực hiện các thủ tục thông báo về người nộp thuế bỏ trốn, mất tích theo quy định của pháp luật.

- Đội thuế LXP lập Danh sách hộ kinh doanh nghỉ, bỏ kinh doanh trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh, rà soát địa bàn theo Mẫu số 04/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) gửi cho Đội KK-KTT và Đội Quản lý nợ thuế.

- Đội KK-KTT căn cứ vào Danh sách hộ kinh doanh nghỉ, bỏ kinh doanh của Đội thuế LXP gửi để cập nhật thông tin vào hệ thống đăng ký thuế, cập nhật vào Danh bạ quản lý hộ kinh doanh để điều chỉnh, bổ sung Sổ bộ thuế phát sinh kỳ sau.

- Đội Quản lý nợ thuế thực hiện cập nhật tình trạng nợ thuế của hộ kinh doanh đã nghỉ, bỏ kinh doanh vào hệ thống quản lý nợ thuế và thực hiện trình tự thủ tục theo dõi quản lý nợ thuế.

II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN

1. Xây dựng căn cứ để xác định mức thuế khoán của hộ kinh doanh

1.1. Xác định mức doanh thu không phải nộp thuế theo phương pháp khoán

- Đội THNVDT căn cứ vào chính sách thuế và các quy định hiện hành để xác định mức doanh thu hàng tháng không phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán. Cụ thể:

+ Quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (có hiệu lực cho năm tính thuế);

+ Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN trên doanh thu do Cục trưởng Cục Thuế ban hành để xác định mức doanh thu đối với từng ngành nghề kinh doanh tại địa phương.

- Việc xác định mức doanh thu tháng không phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán được Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt thực hiện chậm nhất vào ngày 30/11 của năm trước để làm căn cứ xác định các hộ kinh doanh không phải nộp thuế khoán khi lập bộ, tính thuế năm sau.

- Đội thuế LXP thực hiện niêm yết công khai mức doanh thu theo tháng không phải nộp thuế theo phương pháp khoán cùng với việc niêm yết dự kiến doanh thu và tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh.

1.2. Tổ chức điều tra doanh thu thực tế

Việc điều tra doanh thu là một biện pháp nghiệp vụ của cơ quan thuế nhằm đánh giá sự sai lệch của việc xác định doanh thu và mức thuế khoán ổn định với thực tế kinh doanh của hộ kinh doanh; làm căn cứ để xây dựng cơ sở dữ liệu giúp cho việc xác định mức thuế khoán kỳ sau được sát đúng hơn. Kết quả điều tra doanh thu thực tế không phải là kết quả thanh tra, kiểm tra, không sử dụng để ấn định lại tiền thuế khoán ổn định trong năm của hộ kinh doanh được điều tra doanh thu thực tế. Trường hợp đặc biệt, kết quả điều tra doanh số của hộ kinh doanh có sự sai lệch lớn so với số liệu thực tế đang khoán thuế thì Chi cục trưởng Chi cục Thuế xem xét, quyết định việc điều chỉnh mức thuế khoán phải nộp của hộ kinh doanh đối với từng trường hợp cụ thể và thông báo cho hộ kinh doanh biết.

- Lập kế hoạch điều tra doanh thu thực tế: Đội THNVDT căn cứ vào nguồn lực quản lý thực tế, lập Kế hoạch điều tra doanh thu thực tế của các ngành nghề kinh doanh trọng điểm tại địa phương trong năm theo Mẫu số 05/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt trước ngày 15/02 hàng năm. Kế hoạch điều tra doanh thu thực tế được lập chi tiết cho từng quý, đối với từng nhóm ngành nghề kinh doanh, số lượng hộ kinh doanh trong mỗi nhóm ngành nghề trên địa bàn phải thực hiện điều tra doanh thu, số ngày điều tra doanh thu thực tế…

- Lựa chọn danh sách hộ kinh doanh thực hiện điều tra doanh thu: Căn cứ vào kế hoạch điều tra doanh số đã được phê duyệt, Đội THNVDT chủ trì phối hợp với Đội KK-KTT lựa chọn ngẫu nhiên các hộ kinh doanh theo các địa bàn, quy mô kinh doanh… để lập Danh sách hộ kinh doanh thực hiện điều tra doanh thu thực tế theo từng quý theo Mẫu số 06/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt.

- Thực hiện điều tra doanh thu thực tế: Đội THVNDT chủ trì tổ chức thực hiện điều tra doanh thu thực tế của hộ kinh doanh:

+ Thành phần tham gia: Mỗi tổ công tác điều tra doanh thu bao gồm ít nhất ba (03) cán bộ thuộc các Đội THNVDT, Đội KK-KTT và Đội thuế LXP quản lý địa bàn có hộ kinh doanh thực hiện điều tra.

+ Số ngày thực hiện điều tra doanh thu thực tế đối với một hộ kinh doanh ít nhất là trong năm (05) ngày liên tục. Việc điều tra có thể thực hiện trực tiếp thông qua việc ghi chép, quan sát các hoạt động kinh tế phát sinh của hộ kinh doanh, số lượng khách hàng, số lượng hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra… trong một khoảng thời gian của hộ kinh doanh; hoặc có thể thực hiện gián tiếp thông qua việc trao đổi với chủ hộ kinh doanh, trao đổi với người làm công hoặc khách hàng…, hoặc thông qua việc tìm hiểu, đánh giá các chi phí cố định tối thiểu của hoạt động kinh doanh như các chi phí điện, nước, tiền lương, thuê nhà…. Trên cơ sở đó, tổ công tác ước lượng doanh thu thực tế của hộ kinh doanh trong thời gian một (01) tháng, một (01) năm.

+ Kết quả điều tra doanh thu thực tế phải được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên tổ công tác và xác nhận của chủ hộ kinh doanh (nếu có) theo Mẫu số 07/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này).

- Tổng hợp kết quả điều tra: Đội THNVDT tổng hợp kết quả điều tra theo Mẫu số 08/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) trên cơ sở các Biên bản điều tra doanh thu thực tế và xác định tỷ lệ sai lệch giữa doanh thu điều tra thực tế và doanh thu xác định mức thuế khoán bình quân theo từng nhóm ngành nghề trên địa bàn. Việc tổ chức điều tra doanh thu thực tế và tổng hợp kết quả điều tra được hoàn thành trước ngày 30/11 hàng năm.
2. Quy trình lập bộ, tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định năm

2.1. Đôn đốc, tiếp nhận Tờ khai thuế khoán
- Phát tờ khai, hướng dẫn kê khai và đôn đốc hộ kinh doanh nộp Tờ khai thuế khoán: Từ ngày 20/11 đến hết ngày 05/12 hàng năm, Đội thuế LXP tổ chức phát Tờ khai thuế khoán năm sau cho các hộ kinh doanh, hướng dẫn kê khai và đôn đốc hộ kinh doanh nộp Tờ khai. Trường hợp tại địa bàn có thực hiện ủy nhiệm thu thuế thì Đội thuế LXP phát Tờ khai cho nhân viên uỷ nhiệm thu, hướng dẫn cách kê khai để nhân viên uỷ nhiệm thu hướng dẫn và đôn đốc hộ kinh doanh nộp Tờ khai thuế khoán.

- Tiếp nhận, phân loại hồ sơ khai thuế: Đội thuế LXP tiếp nhận Tờ khai thuế khoán của hộ kinh doanh (hoặc nhân viên uỷ nhiệm thu) và thực hiện:

+ Ghi Sổ nhận hồ sơ khai thuế (mẫu sổ ban hành kèm theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế).

+ Phân loại hồ sơ khai thuế: Tờ khai thuế của hộ kinh doanh được sắp xếp, phân loại theo loại tờ khai, theo địa bàn, khu vực... và đóng tệp để thuận tiện cho việc tra cứu.

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu kê khai và lập bảng thông tin thay đổi, bổ sung: Căn cứ vào Tờ khai thuế khoán, cán bộ Đội thuế LXP tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu, thông tin trên Tờ khai thuế như sản lượng, doanh thu, khai giảm trừ gia cảnh... với số liệu tính thuế trên Sổ bộ thuế của tháng (quý) cuối cùng trong năm. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu, Đội thuế LXP lập Danh sách hộ kinh doanh thay đổi, bổ sung thông tin kê khai thuế theo Mẫu số 09/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này).

+ Gửi Bảng thông tin thay đổi, bổ sung của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT để nhập vào cơ sở dữ liệu ngành thuế.

+ Lưu trữ Tờ khai thuế khoán của hộ kinh doanh theo quy định hiện hành.

2.2. Dự kiến doanh thu và số thuế phải nộp

- Đội KK-KTT căn cứ vào Bảng thông tin thay đổi, bổ sung do Đội thuế LXP gửi đến, nhập thông tin thay đổi, bổ sung của hộ kinh doanh vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế làm căn cứ xác định mức thuế khoán.

- Đội KK-KTT chủ trì cùng với Đội THNVDT họp với từng Đội thuế LXP để dự kiến doanh thu và tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh; xác định các hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế theo từng địa bàn, từng nhóm ngành nghề... dựa trên cơ sở số liệu kê khai thuế của hộ kinh doanh, thông tin từ cơ sở dữ liệu của ngành thuế (số lập bộ thuế của năm trước, mức doanh thu không phải nộp thuế do thu nhập thấp...), kết quả điều tra doanh thu thực tế, mức biến động về giá cả theo từng ngành nghề, mặt hàng; dự báo mức tăng trưởng kinh tế trong khu vực... và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nộp ngân sách trong năm sau.

- Căn cứ vào kết quả cuộc họp, Đội KK-KTT lập Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế GTGT theo Mẫu số 10/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này); Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế dự kiến phải nộp theo Mẫu số 11/QTr-HKD ban hành kèm theo quy trình này (đóng dấu treo của Chi cục Thuế), chuyển cho Đội thuế LXP để niêm yết công khai. Thời gian chuyển các Danh sách này chậm nhất là ngày 31/12 hàng năm.

2.3. Công khai doanh thu, mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh và tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã phường

a. Niêm yết công khai dự kiến doanh thu và mức thuế của các hộ kinh doanh:

- Đội thuế LXP thực hiện niêm yết công khai dự kiến doanh thu và số thuế phải nộp của các hộ kinh doanh để lấy ý kiến các hộ kinh doanh trong thời gian từ ngày 02/01 đến ngày 10/01 hàng năm.

- Tài liệu niêm yết công khai bao gồm:

+ Mức doanh thu không phải nộp thuế theo phương pháp khoán đối với từng nhóm ngành nghề tại địa phương;

+ Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế GTGT;

+ Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế dự kiến phải nộp;

+ Địa chỉ nhận thông tin phản hồi, góp ý về nội dung niêm yết công khai.

- Địa điểm niêm yết công khai: Tuỳ theo đặc thù của từng địa phương, việc niêm yết công khai có thể được thực hiện tại những nơi công cộng, thuận lợi cho hộ kinh doanh biết và góp ý (trụ sở UBND xã, phường, trụ sở Đội thuế, tại Ban Quản lý chợ... ). Đội thuế LXP phải phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã phường để thông báo địa điểm niêm yết cho hộ kinh doanh.

- Đội thuế LXP phải bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận những thông tin, ý kiến phản hồi và giải đáp thắc mắc của hộ kinh doanh về nội dung đã niêm yết. Các ý kiến phản hồi, góp ý về doanh thu, số thuế dự kiến của hộ kinh doanh phải được ghi nhận và tổng hợp làm tài liệu xem xét điều chỉnh khi duyệt bộ.

b. Tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã phường:

- Đội thuế LXP tổ chức họp tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã phường về doanh thu, số thuế dự kiến của từng hộ kinh doanh theo các nhóm ngành nghề trên địa bàn và các hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế khoán.

- Thời gian họp tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã phường về doanh thu và số thuế phải nộp/không phải nộp của hộ kinh doanh được thực hiện chậm nhất là đến ngày 10/01 hàng năm.

- Nội dung các cuộc họp lấy ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã phường phải được lập thành Biên bản trong đó ghi rõ các ý kiến về điều chỉnh doanh thu và số thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh để làm tài liệu duyệt bộ thuế.

2.4. Duyệt Sổ bộ thuế ổn định trong năm

- Đội thuế LXP tổng hợp các Biên bản họp với Hội đồng tư vấn thuế xã phường, tổng hợp ý kiến hộ kinh doanh phản hồi khi niêm yết công khai về doanh thu và tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh, làm cở sở điều chỉnh tiền thuế khi duyệt Sổ bộ cho phù hợp.

- Lãnh đạo Chi cục Thuế chủ trì tổ chức cuộc họp với Đội KK-KTT, Đội THNVDT và các Đội thuế LXP để duyệt Sổ bộ thuế (duyệt bộ thuế) ổn định trong năm đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Nội dung cuộc họp sẽ rà soát, xem xét điều chỉnh doanh thu và tiền thuế của các hộ kinh doanh trên cơ sở ý kiến phản hồi của các hộ kinh doanh, ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã phường, xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và các yếu tố biến động ảnh hưởng đến thu nộp ngân sách, tỷ lệ sai lệch giữa doanh thu khoán năm trước với doanh thu điều tra thực tế của các nhóm ngành nghề và cân đối giữa các địa bàn với nhau để đảm bảo sự khách quan, công bằng tương đối giữa các hộ kinh doanh.

- Đội KK-KTT thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh theo kết quả họp duyệt bộ và lập Sổ bộ Thuế (Mẫu Sổ bộ thuế ban hành kèm theo Quy trình này), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt. Sổ bộ thuế được lập cho từng Đội thuế LXP, theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn. Tiền thuế khoán được ổn định cho cả năm tính thuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.

- Việc duyệt Sổ bộ thuế ổn định năm phải được thực hiện trước ngày 15/1 hàng năm. Sổ bộ thuế được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Đội KK-KTT, 01 bản chuyển Đội THNVDT để chỉ đạo nghiệp vụ và điều hành dự toán thu thuế, 01 bản chuyển Đội thuế LXP để tổ chức công tác thu thuế.

- Đội THNVDT có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc duyệt Sổ bộ thuế trong năm, bao gồm:

+ Mức doanh thu không phải nộp thuế khoán trong năm theo từng nhóm ngành nghề theo chế độ;

+ Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế GTGT;

+ Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế dự kiến phải nộp;

+ Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi của hộ kinh doanh về dự kiến doanh thu, số thuế phải nộp đã được niêm yết;

+ Biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã phường;

+ Bảng tổng hợp kết quả điều tra doanh thu thực tế và các tài liệu khác có liên quan.

2.5. Thông báo thuế

- Đội KK-KTT căn cứ vào Sổ bộ thuế đã được duyệt để in Thông báo thuế (Thông báo nộp thuế ổn định năm, Thông báo hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế khoán), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ký hoặc Đội trưởng Đội KK-KTT ký Thông báo thuế (trong trường hợp được Chi cục trưởng Chi cục Thuế uỷ quyền); chuyển Sổ bộ thuế và Thông báo thuế đã được ký duyệt cho Đội thuế LXP.

- Đội thuế LXP kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin trên Thông báo thuế (tên, địa chỉ, tiền thuế phải nộp... của hộ kinh doanh) với thông tin, số liệu trên Sổ bộ Thuế và phát hành Thông báo thuế đến hộ kinh doanh. Thông báo thuế có thể được cán bộ thuế gửi trực tiếp đến hộ kinh doanh, gửi qua bưu điện hoặc thông qua nhân viên uỷ nhiệm thu (tại các địa bàn vẫn thực hiện uỷ nhiệm thu). Việc gửi Thông báo thuế được thực hiện chậm nhất là ngày 20/01 hàng năm.

- Trường hợp Thông báo thuế có sai sót, nhầm lẫn hoặc sai lệch về số liệu so với Sổ bộ thuế thì Đội thuế LXP phối hợp với Đội KK-KTT để in lại Thông báo thuế và phát hành tới hộ kinh doanh.

3. Quy trình lập bộ, tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán điều chỉnh, bổ sung hàng tháng

3.1. Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Sổ bộ thuế hàng tháng

Chi cục Thuế thực hiện điều chỉnh, bổ sung Sổ bộ thuế hàng tháng đối với những trường hợp sau:

- Hộ kinh doanh mới phát sinh nộp thuế khoán trong tháng, bao gồm:

+ Hộ mới ra kinh doanh, kể cả trường hợp có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và trường hợp hộ kinh doanh thuộc diện không phải đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh chưa đăng ký thuế nhưng thực tế có hoạt động kinh doanh;

+ Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khoán do không thực hiện đúng chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ;

+ Hộ kinh doanh đã đăng ký thuế tại nơi khác, có phát sinh hoạt động kinh doanh vãng lai tại địa bàn.

- Hộ kinh doanh có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh, quy mô khai thác tài nguyên khoáng sản do cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện hoặc do hộ kinh doanh tự kê khai bổ sung.

- Hộ kinh doanh di chuyển địa điểm, tạm ngừng, nghỉ kinh doanh.

- Điều chỉnh Sổ bộ thuế đã duyệt đầu năm do thay đổi chính sách thuế hoặc các chính sách khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (miễn thuế, giảm thuế cho những nhóm hộ kinh doanh nhất định theo quy định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nâng mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ...).

3.2. Hướng dẫn lập tờ khai và dự kiến tiền thuế phải nộp

- Đội thuế LXP phát Tờ khai thuế khoán cho các hộ mới ra kinh doanh tại địa bàn, hộ thay đổi phương pháp tính thuế hoặc thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh; hướng dẫn kê khai và thực hiện đôn đốc thu nộp Tờ khai thuế.

- Đội thuế LXP căn cứ vào Tờ khai thuế khoán của hộ mới ra kinh doanh, hộ kinh doanh có thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh..., so sánh đối chiếu với dữ liệu của ngành thuế về doanh thu, tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh có cùng quy mô, ngành nghề đang hoạt động trên cùng địa bàn... để dự kiến doanh thu và xác định tiền thuế phải nộp của hộ kinh doanh cho các tháng còn lại trong năm. Trên cơ sở đó, Đội thuế LXP tổng hợp lập Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế dự kiến phải nộp theo Mẫu số 11/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) chuyển Đội KK- KTT trước ngày 05 hàng tháng.

3.3. Duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung hàng tháng

- Đội KK-KTT tổng hợp số liệu và tính toán tiền thuế thay đổi, bổ sung trên Sổ bộ thuế của các hộ kinh doanh trong tháng; chuẩn bị tài liệu trình Lãnh đạo Chi cục Thuế duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung trên cơ sở:

+ Dự kiến doanh thu, số thuế của hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong tháng và hộ kinh doanh thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh, quy mô khai thác tài nguyên khoáng sản do Đội thuế LXP chuyển đến;

+ Các Quyết định miễn thuế, giảm thuế cho hộ kinh doanh ngừng, nghỉ kinh doanh trong tháng;

+ Các Quyết định xóa nợ tiền thuế của hộ kinh doanh chết, mất tích, bỏ kinh doanh đi khỏi nơi cư trú...

+ Các văn bản pháp quy có hiệu lực làm ảnh hưởng đến việc thu nộp thuế của các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như Nghị định của Chính phủ về tăng mức lương tối thiểu của người lao động làm việc trong doanh nghiệp (hoặc mức doanh thu không chịu thuế GTGT); quy định về việc miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh...

- Lãnh đạo Chi cục Thuế chủ trì tổ chức cuộc họp với Đội KK-KTT, Đội THNVDT và các Đội thuế LXP để duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung trong tháng đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

- Đội KK-KTT thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh theo kết quả họp duyệt bộ và lập Sổ bộ Thuế điều chỉnh, bổ sung (Mẫu Sổ bộ thuế ban hành kèm theo Quy trình này), trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt. Sổ bộ thuế được lập cho từng Đội thuế LXP, theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp điều chỉnh do hộ kinh doanh thay đổi quy mô kinh doanh, do thay đổi chính sách thuế... tiền thuế trên Sổ bộ được duyệt ổn định cho các tháng có thay đổi, bổ sung còn lại trong năm tính thuế.

- Việc duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung được thực hiện trước ngày 15 hàng tháng. Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Đội KK-KTT, 01 bản chuyển Đội THNVDT để chỉ đạo nghiệp vụ và điều hành dự toán thu thuế, 01 bản chuyển Đội thuế LXP để tổ chức công tác thu thuế.

- Đội THNVDT có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc duyệt Sổ bộ thuế điều chỉnh thay đổi, bổ sung của các tháng trong năm.

3.4. Thông báo thuế

- Đội KK-KTT căn cứ vào Sổ bộ thuế đã được duyệt để in Thông báo thuế theo quy định, trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ký hoặc Đội trưởng Đội KK-KTT ký Thông báo thuế (trong trường hợp được Chi cục trưởng Chi cục Thuế uỷ quyền); chuyển Sổ bộ thuế và Thông báo thuế đã được ký duyệt cho Đội thuế LXP.

- Đội thuế LXP kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin trên Thông báo thuế (tên, địa chỉ, tiền thuế phải nộp... của hộ kinh doanh) với thông tin, số liệu trên Sổ bộ Thuế và phát hành Thông báo thuế đến hộ kinh doanh. Việc gửi Thông báo thuế được thực hiện chậm nhất là ngày 20 của tháng.

- Trường hợp Thông báo thuế có sai sót, nhầm lẫn hoặc sai lệch về số liệu so với Sổ bộ thuế thì Đội thuế LXP phối hợp với Đội KK-KTT để in lại Thông báo thuế và phát hành tới hộ kinh doanh.

4. Đôn đốc và tổ chức công tác thu nộp thuế

Đội thuế LXP căn cứ vào Sổ bộ thuế đã được duyệt để thực hiện đôn đốc hộ kinh doanh nộp tiền thuế theo đúng thời hạn đã ghi trên Thông báo thuế. Cán bộ Đội thuế LXP thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh lưu giữ các Thông báo thuế, Giấy nộp tiền, Biên lai thu thuế… để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

4.1. Trường hợp cơ quan thuế trực tiếp quản lý và thu thuế

- Đối với hộ kinh doanh tại khu vực trung tâm, nơi có điểm thu thuế của Ngân hàng Thương mại, Kho bạc thuận lợi, Đội thuế LXP hướng dẫn, đôn đốc hộ kinh doanh nộp thuế tại Ngân hàng, Kho bạc đúng thời hạn quy định.

- Đối với hộ kinh doanh tại các xã xa khu vực trung tâm có phát sinh tiền thuế hàng tháng, hàng quý thì cán bộ thuộc Đội thuế LXP trực tiếp thu thuế bằng biên lai:

+ Trường hợp thực hiện in sẵn biên lai từ máy tính: Cán bộ trực tiếp thu thuế sau khi nhận tiền thuế, ghi ngày tháng nhận tiền, ký tên vào biên lai và giao biên lai cho hộ kinh doanh.

+ Trường hợp thu bằng biên lai quyển: Cán bộ trực tiếp thu thuế thực hiện viết biên lai, ghi rõ tên, mã số thuế của hộ kinh doanh, loại thuế, số tiền từng loại thuế mà hộ kinh doanh đã nộp, ngày tháng nhận tiền, ký tên và giao biên lai cho hộ kinh doanh.

- Cán bộ trực tiếp thu thuế có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các khoản thu khác đã thu vào Ngân sách tại Kho bạc nhà nước. Khi nộp tiền thuế vào KBNN, cán bộ thuế phải lập bảng kê chứng từ thu và lập giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt. Thời hạn nộp tiền vào KBNN tối đa không quá năm (05) ngày kể từ ngày thu tiền thuế đối với địa bàn thu thuế là các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn; không quá ba (03) ngày đối với các địa bàn khác. Trường hợp số tiền thuế thu được vượt quá mười (10) triệu đồng thì phải nộp vào NSNN ngay trong ngày hoặc chậm nhất là sáng ngày làm việc tiếp theo.

4.2. Trường hợp uỷ nhiệm thu thuế

- Việc thu nộp thuế đối với trường hợp thuộc diện uỷ nhiệm thu thuế được thực hiện theo hợp đồng uỷ nhiệm thu.

- Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế thông qua nhân viên uỷ nhiệm thu thì Đội thuế LXP có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc nhân viên uỷ nhiệm thu thực hiện công tác thu nộp tiền thuế, báo soát biên lai và theo dõi nợ thuế của uỷ nhiệm thu.

4.3. Chấm bộ thuế

- Đội KK-KTT nhận dữ liệu từ Kho bạc và biên lai thu thuế của cán bộ thuế thuộc các Đội thuế LXP hoặc nhân viên ủy nhiệm thu để chấm bộ thuế; đối chiếu và xử lý sai lệch; theo dõi tình hình thu nộp thuế của hộ kinh doanh; tiến hành xử lý phạt chậm nộp đối với hộ kinh doanh nộp chậm tiền thuế.

- Việc xác định nợ thuế và đôn đốc nợ thuế đối với hộ kinh doanh thực hiện theo quy trình Quản lý nợ thuế ban hành kèm theo quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Đội thuế LXP có trách nhiệm phối hợp với Đội Quản lý nợ thuế thực hiện đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế của các hộ kinh doanh có nợ thuế.

III. QUY TRÌNH XÉT MIỄN, GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

1. Miễn, giảm thuế đối với trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh
- Đội thuế LXP tiếp nhận Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế do tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của chủ hộ kinh doanh; xác nhận và chuyển Đội TTHT NNT trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc để cập nhật văn bản đến (theo hướng dẫn tại Quy trình Tuyên truyền và hỗ trợ NNT).

- Đội TTHT NNT chuyển Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

- Đội KK-KTT căn cứ vào Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh và số liệu trên Sổ bộ thuế đã được duyệt trong năm để thực hiện:

+ Tính toán, xác định tiền thuế của hộ kinh doanh được miễn, giảm trong thời gian ngừng, nghỉ kinh doanh theo quy định.

+ Dự thảo Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh, trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt trong thời hạn chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh.

+ Chuyển Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế đã được Lãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt cho Đội HC-NS-TV-AC để thực hiện thủ tục đăng ký văn bản đi.

- Đội HC-NS-TV-AC lưu hành Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế cho các bộ phận có liên quan ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào đầu giờ làm việc ngày hôm sau để các bộ phận thực hiện:

+ Đội KK-KTT căn cứ vào Quyết định miễn, giảm thuế để nhập dữ liệu vào hệ thống, lập Danh sách hộ kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế theo Mẫu số 12/QTr-HKD (ban hành kèm theo Quy trình này) làm căn cứ để xét duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung hàng tháng và cập nhật Danh bạ quản lý hộ kinh doanh.

+ Đội thuế LXP gửi trả Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh; đôn đốc hộ kinh doanh thu nộp tiền thuế còn nợ đọng và phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường để theo dõi, quản lý hộ kinh doanh khi hết thời hạn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh.

2. Miễn, giảm thuế đối với trường hợp hộ kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo

1.1. Tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm thuế

- Đội thuế LXP tiếp nhận hồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh, kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục, hợp pháp của hồ sơ miễn, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành và chuyển Đội TTHT NNT trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc.

- Đội TTHT NNT nhận hồ sơ miễn, giảm thuế từ Đội thuế LXP hoặc hộ kinh doanh trực tiếp gửi, cập nhật văn bản đến theo hướng dẫn tại Quy trình tuyên truyền và hỗ trợ NNT và chuyển hồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh cho Đội KK-KTT ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

1.2. Xác định trường hợp và tiền thuế được miễn, giảm

- Đội KK-KTT nhận hồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh do Đội TTHT NNT chuyển đến, thực hiện:

+ Kiểm tra các tài liệu, hồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế, xác định trường hợp được miễn, giảm thuế;

+ Căn cứ vào mức độ thiệt hại, các khoản chi phí phát sinh, tình hình tài chính của hộ kinh doanh trên hồ sơ, tài liệu kèm theo Đề nghị miễn, giảm thuế, đối chiếu về số thuế mà hộ kinh doanh phải nộp trong kỳ... để xác định tiền thuế được miễn, giảm cho từng loại thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

+ Trường hợp cần yêu cầu kiểm tra, làm rõ thêm thông tin để xác định số thuế được miễn, giảm thì lập Phiếu Đề nghị giải quyết (theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế) chuyển cho Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) để thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin về tiền thuế được miễn, giảm của hộ kinh doanh.

+ Thời hạn để thực hiện các công việc tại điểm này chậm nhất không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế hợp lệ của hộ kinh doanh.

- Đội thuế LXP (hoặc Đội kiểm tra thuế) tiến hành kiểm tra địa bàn, xác minh trường hợp được miễn giảm, làm rõ thêm các thông tin yêu cầu và trả kết quả cho Đội KK-KTT trong thời hạn chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu đề nghị giải quyết.

- Đội KK-KTT kiểm tra, xem xét hồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế và kết quả xác minh của Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế), lập Phiếu đề xuất miễn, giảm thuế theo Mẫu số 13/QTr-HKD (ban hành kèm theo quy trình này) đồng thời dự thảo Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn, giảm thuế theo quy định và gửi toàn bộ hồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế đến Đội THNVDT để thẩm định. Việc kiểm tra, xem xét hồ sơ, xác định trường hợp và tiền thuế được miễn, giảm hoặc không thuộc trường hợp được miễn, giảm thuế được thực hiện trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày, kể cả thời hạn gửi Đội thuế LXP (hoặc Đội Kiểm tra thuế) kiểm tra, xác minh thông tin.

2.3. Thẩm định kết quả giải quyết miễn, giảm thuế và ban hành Quyết định/thông báo miễn, giảm thuế

- Đội THNVDT thực hiện thẩm định hồ sơ Đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh trong thời hạn chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được Phiếu chuyển hồ sơ của Đội KK-KTT.

- Đội KK-KTT căn cứ vào kết quả thẩm định của Đội THNVDT, trình Lãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh trong thời hạn chậm nhất là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định từ Đội THNVDT. Sau khi Lãnh đạo Chi cục Thuế ký Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế, Đội KK-KTT chuyển cho Đội HC-NS-TV-AC.
- Đội HC-NS-TV-AC thực hiện thủ tục đăng ký văn bản “đi” theo hướng dẫn tại Quy trình tuyên truyền và hỗ trợ NNT và lưu hành Quyết định miễn, giảm thuế/Thông báo không được miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh cho Đội thuế LXP và các bộ phận có liên quan ngay trong ngày làm việc, hoặc chậm nhất vào đầu giờ làm việc ngày hôm sau để các bộ phận thực hiện:

+ Đội KK-KTT căn cứ vào Quyết định miễn, giảm thuế để nhập dữ liệu vào hệ thống và cập nhật Danh bạ quản lý hộ kinh doanh, làm căn cứ để xét duyệt Sổ bộ thuế thay đổi, bổ sung hàng tháng.
+ Đội thuế LXP nhận Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế đã được ký duyệt, có trách nhiệm chuyển trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến hộ kinh doanh ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được Quyết định hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế từ Đội HC-NS-TV-AC.
2.4. Xử lý số liệu được miễn, giảm thuế

Trên cơ sở Quyết định miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh, Đội KK-KTT nhập dữ liệu vào hệ thống, hạch toán các khoản thu liên quan đến hộ kinh doanh và điều chỉnh Sổ bộ thuế đối với hộ kinh doanh hàng tháng.

IV.CHẾ ĐỘ KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO

Phòng Tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán chủ trì, phối hợp với phòng Kiểm tra nội bộ thuộc Cục Thuế để thực hiện kiểm tra việc chấp hành chính sách thuế, lập bộ, tính thuế đối với hộ kinh doanh tại các Chi cục Thuế.

Chế độ báo cáo thống kê được thực hiện theo Quyết định số 1492/QĐ-TCT ngày 03/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Phần C - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế chỉ đạo các bộ phận trong cơ quan thuế thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các bước công việc theo Quy trình này và các quy định tại các văn bản pháp luật về thuế có liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để nghiên cứu hướng dẫn./.
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		STT

		TÊN MẪU BIỂU

		MẪU SỐ



		1

		Danh bạ quản lý hộ kinh doanh

		01/QTr - HKD



		2

		Danh sách hộ kinh doanh mới ra kinh doanh chưa đăng ký thuế

		02/QTr - HKD



		3

		Danh sách hộ kinh doanh thay đổi ngành nghề kinh doanh

		03/QTr - HKD



		4

		Danh sách hộ kinh doanh nghỉ, bỏ kinh doanh

		04/QTr - HKD



		5

		Kế hoạch điều tra doanh thu thực tế hộ kinh doanh

		05/QTr - HKD



		6

		Danh sách hộ kinh doanh thực hiện điều tra doanh thu thực tế

		06/QTr - HKD



		7

		Biên bản điều tra doanh thu thực tế

		07/QTr - HKD



		8

		Bảng tổng hợp kết quả điều tra doanh thu thực tế

		08/QTr - HKD



		9

		Danh sách hộ kinh doanh thay đổi, bổ sung thông tin kê khai thuế

		09/QTr - HKD



		10

		Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế GTGT

		10/QTr- HKD



		11

		Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế dự kiến phải nộp

		11/QTr - HKD



		12

		Danh sách hộ kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế

		12/QTr-HKD



		13

		Phiếu đề xuất miễn, giảm thuế

		13/QTr-HKD



		

		SỔ BỘ THUẾ

		



		14

		Sổ bộ thuế môn bài

		01/SB-HKD



		15

		Sổ bộ thuế GTGT và TNCN

		02a/SB-HKD



		16

		Sổ bộ thuế Tiêu thụ đặc biệt

		02b/SB-HKD



		17

		Sổ bộ thuế Tài nguyên

		02c/SB-HKD



		18

		Sổ bộ thuế Bảo vệ môi trường

		02d/SB-HKD



		19

		Sổ bộ phát sinh thuế GTGT và TNCN 

		03a/SB-HKD



		20

		Sổ bộ phát sinh thuế Tiêu thụ đặc biệt  

		03b/SB-HKD 



		21

		Sổ bộ phát sinh thuế Tài nguyên 

		03c/SB-HKD



		22

		Sổ bộ phát sinh thuế Bảo vệ môi trường 

		03d/SB-HKD



		

		

		





CỤC THUẾ:......................

CHI CỤC THUẾ :...............

ĐỘI THUẾ :......................

		Mẫu số 01/QTr – HKD





DANH BẠ QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH


Năm.........................

Phường/xã :..........................................


		STT

		Mã số thuế

		Tên hộ kinh doanh

		Địa chỉ

		Ngành nghề kinh doanh chính

		Doanh thu trong năm

		Thời điểm bắt đầu kinh doanh

		Thời điểm nghỉ, bỏ kinh doanh

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





          ......, ngày......tháng.......năm .......


   Người lập biểu                                                               ĐỘI TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)


		Mẫu số 02/QTr – HKD





CỤC THUẾ:......................

CHI CỤC THUẾ :...............


ĐỘI THUẾ :...........

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH MỚI RA KINH DOANH 

CHƯA ĐĂNG KÝ THUẾ


Tháng.........năm.......... 


		STT

		Tên chủ hộ kinh doanh

		Số CMND/Hộ chiếu

		Địa chỉ kinh doanh

		Ngành nghề kinh doanh chính

		Thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh 

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		










......, ngày......tháng.......năm .......


   Người lập biểu                                                                   ĐỘI TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

CỤC THUẾ:......................

		Mẫu số 03/QTr – HKD








CHI CỤC THUẾ:...............


ĐỘI THUẾ :...........

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH 


THAY ĐỔI  NGÀNH NGHỀ, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


Tháng:................năm.............. 


		STT

		Mã số thuế

		Tên hộ kinh doanh

		Địa chỉ kinh doanh

		Ngành nghề kinh doanh  chính theo đăng ký thuế

		Ngành nghề kinh doanh thực tế

		Doanh thu dự kiến của ngành nghề kinh doanh mới 


(đồng)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		










......, ngày......tháng.......năm .......


   Người lập biểu                                                                    ĐỘI TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)


		Mẫu số 04/QTr – HKD





CỤC THUẾ:......................

CHI CỤC THUẾ :...............


ĐỘI THUẾ :...........

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH NGHỈ, BỎ KINH DOANH

Tháng:..........năm............ 


		STT

		Tên hộ kinh doanh

		Mã số thuế

		Địa chỉ kinh doanh

		Ngành nghề kinh doanh chính

		Thời điểm nghỉ, bỏ  kinh doanh

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		










                  ......, ngày......tháng.......năm .......


   Người lập biểu                                                                    ĐỘI TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

CỤC THUẾ:......................

		Mẫu số 05/QTr – HKD





CHI CỤC THUẾ :...............


KẾ HOẠCH 

ĐIỀU TRA DOANH THU THỰC TẾ HỘ KINH DOANH

Năm: .......


		STT

		Nhóm ngành nghề điều tra trọng điểm

		Số lượng hộ kinh doanh điều tra doanh thu trong năm

		Số ngày điều tra doanh thu thực tế một hộ kinh doanh

		Ghi chú



		

		

		Tổng số

		Quý I

		Quý II

		Quý III

		Quý IV

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		ví dụ:


Dịch vụ ăn uống 

		20

		4

		5

		6

		5

		7

		





		2

		Bán lẻ hàng tiêu dùng 

		10

		3

		2

		3

		2

		5

		



		3

		....

		

		

		

		

		

		

		



		4

		.....

		

		

		

		

		

		

		



		5

		.....

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





          ......, ngày......tháng.......năm .......


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đội trưởng Đội THNVDT


(Ký, ghi rõ họ tên)

		CHI CỤC TRƯỞNG


(Ký tên, đóng dấu)





		Mẫu số 06/QTr – HKD





CỤC THUẾ:......................

CHI CỤC THUẾ :...............


DANH SÁCH HỘ KINH DOANH 

THỰC HIỆN ĐIỀU TRA DOANH THU THỰC TẾ

Quý:...... năm.....


		STT

		Ngành nghề

		Tên hộ kinh doanh

		Mã số thuế

		Địa chỉ kinh doanh

		Doanh thu làm căn cứ khoán thuế hiện tại

(đồng/ tháng)

		Thời gian điều tra doanh thu

		Đội thuế quản lý

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		Ví dụ:


Dịch vụ ăn uống

		Nguyễn Văn A

		

		

		200 tr

		tháng 2

		Đội thuế LXP 1

		



		2

		Dịch vụ ăn uống

		Nguyễn Thị B

		

		

		500 tr

		tháng 2

		

		



		3

		Dịch vụ ăn uống

		Trần Thị C

		

		

		300 tr

		tháng 3

		Đội thuế LXP 2

		



		4

		Dịch vụ ăn uống

		Phạm Văn D

		

		

		400 tr

		tháng 3

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		










                 ......, ngày......tháng.......năm .......


		Đội trưởng Đội KK-KTT


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đội trưởng Đội THNVDT


(Ký, ghi rõ họ tên)

		CHI CỤC TRƯỞNG


(Ký tên, đóng dấu)





		Mẫu số 07/QTr – HKD





CỤC THUẾ .......                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CHI CỤC THUẾ ......                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN ĐIỀU TRA DOANH THU THỰC TẾ

I. Thông tin chung về hộ kinh doanh :


1. Tên hộ kinh doanh……...............................................................................…...


2. Mã số thuế: ……….………................................................................................

3. Ngành nghề kinh doanh chính:............................................................................

4.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có): số …….…., ngày.…tháng …… năm ………, cơ quan cấp …….............................................................

5. Người đại diện hộ kinh doanh:…………………...............Quốc tịch:................ 


Số CMND/hộ chiếu:.................Ngày cấp :.............Cơ quan cấp :..........................

6. Địa chỉ kinh doanh thực tế : ............................................................………......


(số nhà/thôn.............., đường phố/xóm.........................., Phường/xã/thị trấn ....................... Quận/huyện..............................Tỉnh, thành phố...........................).


II. Kết quả điều tra doanh thu thực tế

1. Thời gian thực hiện điều tra : ...... ngày, từ ngày .............. đến ngày..............


2. Phương pháp thu thập thông tin điều tra (đánh dấu vào các ô phù hợp):


□ Ghi chép, quan sát trực tiếp

□ Tìm hiểu thông tin gián tiếp (tiền thuê nhà, chi phí điện nước, nguyên liệu, tiền lương nhân công...)


□ Khác (ghi cụ thể).................................................................................................

3. Kết quả điều tra thực tế :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ước lượng Doanh thu thực tế của hộ kinh doanh:


Doanh thu bình quân tháng.......................


Doanh thu bình quân năm.........................

III. Tổ công tác thực hiện điều tra doanh thu

1. Ông (bà): …………………Chức vụ …………Đội ........... Tổ trưởng

2. Ông (bà): ……………………Chức vụ ………Đội ………thành viên


3. Ông (bà): ……………………Chức vụ ………Đội ……….thành viên

Biên bản này được lập ngày .............tháng...............năm............


Tại.................................................................................................


Chúng tôi cam kết thông tin ghi nhận tại biên bản này được thực hiện một cách khách quan, trung thực. Doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được Tổ công tác ước lượng trên cơ sở những thông tin đã thu thập được trong quá trình điều tra./.

Đại diện hộ kinh doanh  (nếu có)           Tổ công tác điều tra doanh thu

        (Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ từng người)

		Mẫu số 08/QTr – HKD








CỤC THUẾ:......................   


CHI CỤC THUẾ :...............     


BẢNG TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DOANH THU THỰC TẾ


Năm.............


(Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

		STT

		Tên hộ kinh doanh

		Mã số thuế

		Địa chỉ kinh doanh

		Doanh thu làm căn cứ khoán thuế 

(đồng/ tháng)

		Doanh thu ước lượng do điều tra thực tế

(đồng/tháng)

		Tỷ lệ % sai lệch doanh thu

		Đội thuế quản lý

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		I 

		Nhóm ngành nghề Dịch vụ ăn uống 

		(Tổng doanh thu trên sổ bộ của các hộ điều tra)

		(Tổng doanh thu trên biên bản của các hộ  điều tra doanh thu)

		(7)= (6)/(5)

		

		



		1

		Nguyễn Văn A

		

		

		

		

		

		Đội thuế LXP 1

		



		2

		Nguyễn Thị B

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Trần Thị C

		

		

		

		

		

		Đội thuế LXP 2

		



		4

		Phạm Văn D

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Nhóm ngành nghề bán lẻ hàng tiêu dùng

		(Tổng doanh thu trên sổ bộ của các hộ điều tra)

		(Tổng doanh thu trên biên bản của các hộ  điều tra doanh thu)

		(7)= (6)/(5)

		

		



		1

		Nguyễn Văn D

		

		

		

		

		

		Đội thuế LXP 1

		



		2

		Nguyễn Thị C

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Trần Thị A

		

		

		

		

		

		Đội thuế LXP 2

		



		4

		Phạm Văn T

		

		

		

		

		

		

		










......., ngày........tháng......năm........   


         Người lập biểu                                   ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THNVDT 


      (Ký, ghi rõ họ tên)                                          (Ký, ghi rõ họ tên)


		Mẫu số 09/QTr – HKD





CỤC THUẾ:......................

CHI CỤC THUẾ :...............


ĐỘI THUẾ :...........

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH

THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN KÊ KHAI THUẾ

Tháng ......Năm.......


		STT

		Mã số thuế

		Tên hộ kinh doanh

		Địa chỉ kinh doanh

		Ngành nghề kinh doanh

		Thông tin kê khai thuế 



		

		

		

		

		

		Tổng doanh thu bán HHDV trong năm

		Doanh thu bán HHDV chịu thuế GTGT

		Số người giảm trừ gia cảnh

		Số tháng được tính giảm trừ gia cảnh

		Doanh thu bán HHDV chịu thuế TTĐB

		Tên tài nguyên khai thác

		Sản lượng tài nguyên khai thác

		Tên hàng hoá chịu thuế BVMT

		Sản lượng  hàng hoá chịu thuế BVMT



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





          ......, ngày......tháng.......năm .......


   Người lập biểu                                                                                                                                                        ĐỘI TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)


		Mẫu số 10/QTr – HKD








CỤC THUẾ:......................

CHI CỤC THUẾ :...............


ĐỘI THUẾ :...........


DANH SÁCH HỘ KINH DOANH 

KHÔNG THUỘC DIỆN NỘP THUẾ GTGT

		STT

		Mã số thuế

		Tên hộ kinh doanh

		Địa chỉ kinh doanh

		Ngành nghề kinh doanh chính

		Doanh thu dự kiến trong năm (đồng)



		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





       ....., ngày......tháng......năm.........


      ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THUẾ                 ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI KK-KTT

        (Ký, ghi rõ họ tên)                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

		Mẫu số 11/QTr – HKD








CỤC THUẾ:......................

CHI CỤC THUẾ :...............


ĐỘI THUẾ :...........

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH 

VÀ MỨC THUẾ DỰ KIẾN PHẢI NỘP


Tháng/Năm
........... 

                                                       Đơn vị tính: Đồng

		STT

		Mã số thuế

		Tên hộ kinh doanh

		Địa chỉ kinh doanh

		Ngành nghề kinh doanh chính

		Tổng doanh thu năm

		Thu nhập chịu thuế/ năm

		Tiền thuế phải nộp trong năm

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Thuế GTGT 

		Thuế TNCN 

		Thuế TTĐB 

		Thuế  Tài nguyên 

		Thuế BVMT 

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                                                        




......, ngày......tháng.......năm .......


   ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THUẾ                                                                                                               ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI KK-KTT


        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

		Mẫu số 12/QTr – HKD







CỤC THUẾ:......................

CHI CỤC THUẾ :...............


ĐỘI THUẾ :...........

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH 


TẠM NGHỈ KINH DOANH ĐƯỢC MIỄN, GIẢM THUẾ

Tháng..........năm................. 


Đơn vị tính: Đồng

		STT

		Mã số thuế

		Tên hộ kinh doanh

		Địa chỉ kinh doanh

		Ngành nghề kinh doanh  chính 

		Thời gian nghỉ

		Doanh thu tháng

		Tiền thuế  được miễn, giảm



		

		

		

		

		

		Từ ngày

		Đến ngày

		

		GTGT

		TNCN

		TTĐB

		Tài nguyên

		BVMT



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		










......, ngày......tháng.......năm .......


   Người lập biểu                                                                 






    ĐỘI TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)                                                              






 (Ký, ghi rõ họ tên)

CỤC THUẾ:......................

		Mẫu số: 13/QTr – HKD








CHI CỤC THUẾ :...............


ĐỘI THUẾ :...........


PHIẾU ĐỀ XUẤT MIỄN, GIẢM THUẾ


I. Thông tin chung


1. Tên hộ kinh doanh………........................................ 


-  Mã số thuế: ……….………


- Địa chỉ kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế :................................


2. Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh số.......ngày..../..../.....


3. Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ miễn, giảm thuế theo quy định ngày..../.../...


4. Trường hợp đề nghị miễn, giảm :


( Ghi lý do đề nghị miễn,giảm theo văn bản đề nghị miễn, giảm của hộ kinh doanh)


5. Số thuế đề nghị miễn, giảm :


		STT

		Loại thuế đề nghị miễn(giảm)

		Kỳ tính thuế

		Số tiền thuế đề nghị miễn ( giảm)

		Số tiền thuế đã nộp ( nếu có)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		Thuế GTGT

		

		

		



		2

		Thuế TTĐB

		

		

		



		3

		Thuế Tài nguyên

		

		

		



		4

		Thuế BVMT

		

		

		



		5

		Thuế TNCN

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		..........

		

		

		



		

		Cộng 

		

		

		





II. Phân tích hồ sơ


1. Đối chiếu số liệu hồ sơ miễn, giảm thuế


- Đối chiếu với các danh mục tài liệu gửi kèm (nếu có) ;


- Đối chiếu với Biên bản xác minh tại địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh (nếu có)


- Đối chiếu với số liệu có tại cơ quan thuế ( nếu có)...


2. Tình hình tuân thủ pháp luật về thuế của hộ kinh doanh :....................................................................................................................


III. Nội dung giải trình, bổ sung của hộ kinh doanh (nếu có)


- Cơ quan thuế đã có Thông báo số ......ngày.../.../....đề nghị hộ kinh doanh giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ miễn, giảm thuế.


- Nội dung giải trình, bổ sung của hộ kinh doanh : 


( ghi nội dung giải trình của hộ kinh doanh)


IV. Kết quả kiểm tra tại địa chỉ  kinh doanh của hộ kinh doanh (nếu có)


· Kết quả kiểm tra (kèm theo biên bản kiểm tra) :



...


V. Đề xuất xử lý


- Đề xuất số thuế đủ điều kiện được miễn, giảm :


Đơn vị tính : đồng


		STT

		Mã số chương nội dung kinh tế

		Mục, tiểu mục

		Loại thuế đề nghị miễn, giảm

		Kỳ phát sinh số thuế miễn, giảm

		Số thuế đề nghị miễn, giảm

		Số thuế đủ điều kiện được miễn, giảm

		Số thuế không đủ điều kiện miễn, giảm

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Số tiền

		Lý do

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		x

		x

		x

		

		

		

		x

		x





- Các ý kiến đề xuất khác ( nếu có) :


......ngày........tháng......năm.......


Người lập phiếu




          ĐỘI TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)



            (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

� Trường hợp Lập Bộ thuế bổ sung hàng tháng thì ghi tháng; Trường hợp lập Bộ thuế ổn định năm thì chỉ ghi năm.
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_1421238705.xls
01-SBMB

		CỤC THUẾ:																				Mẫu số 01/SB-HKD

		CHI CỤC THUẾ:										SỔ  BỘ THUẾ MÔN BÀI

		ĐỘI THUẾ:										Năm:.....

								Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																						Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Doanh thu bình quân tháng trong năm		Thu nhập bình quân tháng trong năm		Bậc môn bài		Tiền thuế Môn bài		Ngày phải nộp		Số chứng từ nộp		Ghi chú

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

						TỔNG CỘNG

																				Ngày..... tháng........năm..............

		Người lập biểu								Người duyệt biểu						Người duyÖt biểu				CHI CỤC TRƯỞNG

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký tên, đóng dấu)
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02a-SBGTGT TNCN

		CỤC THUẾ:

		CHI CỤC THUẾ:												SỔ BỘ THUẾ GTGT VÀ TNCN																				Mẫu số 02a/SB-HKD

		ĐỘI THUẾ:										HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN

														Năm: ..........

								Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																												Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Tổng doanh thu bán HHDV trong năm		Thuế GTGT										Thuế TNCN														Tổng thuế GTGT, TNCN phải nộp trong năm

														Doanh thu chịu thuế GTGT		Tỷ lệ GTGT		Thuế suất		Thuế GTGT phải nộp trong năm		Thuế GTGT phải nộp 1 tháng		Tỷ lệ TNCT trên doanh thu		Thu nhập chịu thuế		Giảm trừ gia cảnh		Thu nhập tính thuế TNCN		Thuế TNCN được miễn, giảm		Thuế TNCN phải nộp trong năm		Thuế TNCN phải nộp hàng quý

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19) = (10)+(17)

						TỔNG CỘNG

																										Ngày..... tháng........năm..............

		Người lập biểu		Người lập biểu		Người lập biểu		Người lập biểu		Đội trưởng Đội KK-KTT																CHI CỤC TRƯỞNG

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)																(Ký, ghi rõ họ tên)
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02b-SBTTDB

		CỤC THUẾ:								SỔ BỘ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

		CHI CỤC THUẾ:						HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN														Mẫu số 02b/SB-HKD

		ĐỘI THUẾ:								Năm: ..........

										Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																				Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Thuế Tiêu thụ đặc biệt

												Tên hàng hoá, dịch vụ chịu thuế		Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế		Giá tính thuế		Thuế suất		Thuế TTĐB phải nộp trong năm		Thuế TTĐB phải nộp 1 tháng

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

						TỔNG CỘNG

																		Ngày..... tháng........năm..............

						Người lập biểu				Đội trưởng Đội KK-KTT										CHI CỤC TRƯỞNG

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký, ghi rõ họ tên)
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02c-SBTNg

		CỤC THUẾ:								SỔ BỘ THUẾ TÀI NGUYÊN

		CHI CỤC THUẾ:						HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN														Mẫu số 02c/SB-HKD

		ĐỘI THUẾ:								Năm: ..........

										Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																				Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Thuế Tài nguyên

												Tên tài nguyên khai thác		Sản lượng tài nguyên khai thác		Giá tính thuế tài nguyên		Thuế suất		Thuế Tài nguyên phải nộp trong năm		Thuế Tài nguyên  phải nộp 1 tháng

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

						TỔNG CỘNG

																Ngày..... tháng........năm..............

						Người lập biểu				Đội trưởng Đội KK-KTT										CHI CỤC TRƯỞNG

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký, ghi rõ họ tên)



&C40



02d-SB BVMT

		CỤC THUẾ:								SỔ BỘ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

		CHI CỤC THUẾ:						HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN										Mẫu số 02d/SB-HKD

		ĐỘI THUẾ:								Năm: ..........

										Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																		Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Thuế Bảo vệ môi trường

												Tên hàng hoá sản xuất chịu thuế BVMT		Sản lượng hàng hoá sản xuất		Mức thuế BVMT		Thuế BVMT phải nộp trong năm		Thuế BVMT phải nộp 1 tháng

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)

						TỔNG CỘNG

																Ngày..... tháng........năm..............

						Người lập biểu				Đội trưởng Đội KK-KTT								CHI CỤC TRƯỞNG

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)
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03a-SBPS thang

		CỤC THUẾ:

		CHI CỤC THUẾ:												SỔ BỘ PHÁT SINH THUẾ GTGT VÀ TNCN																				Mẫu số 03a/SB-HKD

		ĐỘI THUẾ:										HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN

														Tháng/Quý.............Năm: ..........

														Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																												Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Tổng Doanh thu bán HHDV		Thuế GTGT										Thuế TNCN

														Doanh thu chịu thuế GTGT		Tỷ lệ GTGT		Thuế suất		Thuế GTGT phải nộp 1 tháng		Số biên lai hoặc chứng từ thu		Tỷ lệ TNCT trên doanh thu		Thu nhập chịu thuế		Giảm trừ gia cảnh		Thu nhập tính thuế TNCN		Thuế TNCN được miễn, giảm		Thuế TNCN phải nộp hàng quý		Số biên lai hoặc chứng từ thu

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)

		I		Hộ kinh doanh ổn định thuế năm

		II		Hộ kinh doanh mới phát sinh trong tháng/quý

		III		Hộ kinh doanh tạm ngừng, nghỉ trong tháng/quý

		IV				TỔNG CỘNG ((IV) = (I) +(II)-(III))

																														Ngày..... tháng........năm..............

		Người lập biểu		Người lập biểu		Người lập biểu		Người lập biểu						Đội trưởng Đội KK-KTT																CHI CỤC TRƯỞNG

		(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên)																(Ký, ghi rõ họ tên)
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03b-SBPS

		CỤC THUẾ:								SỔ BỘ PHÁT SINH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

		CHI CỤC THUẾ:						HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN														Mẫu số 03b/SB-HKD

		ĐỘI THUẾ:								Tháng..............Năm: ..........

										Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																				Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Thuế Tiêu thụ đặc biệt

												Tên hàng hoá, dịch vụ chịu thuế		Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế		Giá tính thuế		Thuế suất		Thuế TTĐB phải nộp 1 tháng		Số biên lai, chứng từ thu thuế

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

		I		Hộ kinh doanh ổn định thuế năm

		II		Hộ kinh doanh mới phát sinh trong tháng

		III		Hộ kinh doanh tạm ngừng, nghỉ trong tháng

		IV				TỔNG CỘNG ((IV) = (I) +(II)-(III))

																				Ngày..... tháng........năm..............

				Người lập biểu				Đội trưởng Đội KK-KTT												CHI CỤC TRƯỞNG

				(Ký, ghi rõ họ tên)				(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên)



&C43



03c-SBPS

		CỤC THUẾ:								SỔ BỘ PHÁT SINH THUẾ TÀI NGUYÊN

		CHI CỤC THUẾ:						HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN														Mẫu số 03c/SB-HKD

		ĐỘI THUẾ:								Tháng ............Năm: ..........

										Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																				Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Thuế Tài nguyên

												Tên tài nguyên khai thác		Sản lượng tài nguyên khai thác		Giá tính thuế tài nguyên		Thuế suất		Thuế Tài nguyên phải nộp trong tháng		Số biên lai, chứng từ thu thuế

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

		I		Hộ kinh doanh ổn định thuế năm

		II		Hộ kinh doanh mới phát sinh trong tháng

		III		Hộ kinh doanh tạm ngừng, nghỉ trong tháng

		IV				TỔNG CỘNG ((IV) = (I) +(II)-(III))

																Ngày..... tháng........năm..............

						Người lập biểu				Đội trưởng Đội KK-KTT										CHI CỤC TRƯỞNG

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký, ghi rõ họ tên)
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03d-SBPS

		CỤC THUẾ:								SỔ BỘ PHÁT SINH THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

		CHI CỤC THUẾ:						HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN										Mẫu số 03d/SB-HKD

		ĐỘI THUẾ:								Tháng..............Năm: ..........

										Địa bàn: xóm/phố................phường/xã..........................

																		Đơn vị tính: Đồng

		STT		Mã số thuế		Tên hộ kinh doanh		Địa chỉ		Ngành nghề kinh doanh chính		Thuế Bảo vệ môi trường

												Tên hàng hoá sản xuất chịu thuế BVMT		Sản lượng hàng hoá sản xuất		Mức thuế BVMT		Thuế BVMT phải nộp trong tháng		Số biên lai, chứng từ thu

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)

		I		Hộ kinh doanh ổn định thuế năm

		II		Hộ kinh doanh mới phát sinh trong tháng

		III		Hộ kinh doanh tạm ngừng, nghỉ trong tháng

		IV				TỔNG CỘNG ((IV) = (I) +(II)-(III))

																		Ngày..... tháng........năm..............

						Người lập biểu				Đội trưởng Đội KK-KTT								CHI CỤC TRƯỞNG

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)
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